
                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CƠ SỞ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH HUYỆN AN PHÚ 

stt Số GPHĐ Tên cơ sở Ngƣời chịu trách nhiệm Địa điểm hành nghề Ngày ký

1 000549/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS LÊ THANH HÓN BS LÊ THANH HÓN Ấp An Hƣng, thị trấn An Phú, 02/01/2014

2 000553/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS. LÊ MINH AN BS. LÊ MINH AN Ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, 29/6/2015

3 000588/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS NGUYỄN THỊ BÍCH THỦYBS NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY Ấp Phƣớc Thọ, xã Đa Phƣớc, 02/01/2014

4 000606/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS TRẦN VĂN SANG BS TRẦN VĂN SANG Số 342 Bạch Đằng, thị trấn An Phú, g 02/01/2014

5 000640/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS TRANG TRIỀU HƢNG BS TRANG TRIỀU HƢNG

Số 57 Thoại Ngọc Hầu, 

ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, 17/01/2014

6 000641/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS ABDOROMAN BS ABDOROMAN

Số 37 Nguyễn Hữu Cảnh, ấp An 

Thịnh,

 thị trấn An Phú, 
17/01/2014

7 000650/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ YS. VÕ THỊ QUÍ YS. VÕ THỊ QUÍ Ấp Phƣớc Thọ, xã Đa Phƣớc, 25/01/2017

8 000672/SYT-GPHĐ

PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

 BS. LẠI CÔNG BÌNH BS. LẠI CÔNG BÌNH

Số 3769 Bạch Đằng, ấp An Hƣng,

 thị trấn An Phú, 13/11/2018

9 000673/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS LÊ THỊ HÒA BS LÊ THỊ HÒA Ấp Phƣớc Thọ, xã Đa Phƣớc, 14/02/2014

10 000698/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ KÍNH THUỐC SÀI GÒN YS VÕ THỊ KIM NÊN Ấp An Hƣng, thị trấn An Phú, 12/03/2014

11 000701/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ ĐD NGUYỄN VĂN NGÂY ĐD NGUYỄN VĂN NGÂY Ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội 12/03/2014

12 000740/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ ĐD NGUYỄN THỊ NGỌC LOANĐD NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN Ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội,  26/03/2014

13 000741/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ ĐD ĐÀO HOÀNG SÁNG ĐD ĐÀO HOÀNG SÁNG Ấp An Hòa, xã Khánh An, 26/03/2014

14 000745/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS NGUYỄN HÙNG DŨNG BS NGUYỄN HÙNG DŨNG Ấp An Hòa, xã Khánh An, 07/05/2014

15 000746/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS TỐNG PHƢỚC HÙNG BS TỐNG PHƢỚC HÙNG Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trƣờng, 07/05/2014
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16 000748/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS ĐẶNG QUANG NIÊN BS ĐẶNG QUANG NIÊN Ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, 07/05/2014

17 000749/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS NGUYỄN THỊ DIỄM TRANGBS NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG Tổ 16, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc,g 07/05/2014

18 000750/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS NGUYỄN THỊ XIÊU BS NGUYỄN THỊ XIÊU Tổ 3, ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, 07/05/2014

19 000751/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS NGUYỄN THANH TRUNGBS NGUYỄN THANH TRUNG Ấp An Hƣng, thị trấn An Phú, 07/05/2014

20 000784/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS PHẠM THỊ BÍCH TUYỀN BS PHẠM THỊ BÍCH TUYỀN Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc,  19/05/2014

21 000929/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ YS NGUYỄN THÀNH PHƢƠNGYS NGUYỄN THÀNH PHƢƠNG Ấp Phƣớc Thạnh, xã Phƣớc Hƣng,  19/06/2014

22 000930/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ YS NGUYỄN VĂN SẾT YS NGUYỄN VĂN SẾT Ấp Phƣớc Khánh, xã Phƣớc Hƣng, 19/06/2014

23 000931/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ YS PHAN VĂN KHOAN YS PHAN VĂN KHOAN Ấp Phƣớc Khánh, xã Phƣớc Hƣng, 19/06/2014

24 000942/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS MAI ĐÌNH HẢI BS MAI ĐÌNH HẢI Số 98 Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn An Phú, 19/06/2014

25 000943/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS ĐOÀN THANH SANG BS ĐOÀN THANH SANG Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, g 19/06/2014

26 000944/SYT-GPHĐ

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN

 BS. TRẦN MẬT NHIỆM BS. TRẦN MẬT NHIỆM Ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, 
10/04/2017

27 000945/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS. PHAN THỊ THANH LUYẾNBS. PHAN THỊ THANH LUYẾN Ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, 21/9/2015

28 000946/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS NGUYỄN KIM LOAN BS NGUYỄN KIM LOAN Ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình,  19/06/2014

29 000947/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS CHÂU HỒNG HOAI BS CHÂU HỒNG HOAI Ấp An Hòa, xã Khánh An, 19/06/2014

30 000948/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS NGUYỄN THỊ MAI BS NGUYỄN THỊ MAI Ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, 19/06/2014

31 000949/SYT-GPHĐ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP

 BS. NGUYỄN VĂN PHƢỚC BS. NGUYỄN VĂN PHƢỚC Ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, 22/03/2018

32 000950/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS NGUYỄN VĂN TÙNG BS NGUYỄN VĂN TÙNG Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, 19/06/2014

33 000951/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS LƢƠNG MỸ NGỌC BS LƢƠNG MỸ NGỌC Ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội,  19/06/2014

34 000963/SYT-GPHĐ PHÒNG XÉT NGHIỆM CN LÊ ANH THY CN LÊ ANH THY Ấp An Hƣng, thị trấn An Phú,  19/06/2014

35 000965/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ HS HUỲNH LỆ QUYÊN HS HUỲNH LỆ QUYÊN Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái,  30/06/2014



36 000966/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ YS NGUYỄN THANH SANG YS NGUYỄN THANH SANG Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, 30/06/2014

37 000968/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ ĐD NGUYỄN THANH TÂM ĐD NGUYỄN THANH TÂM Ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình,  30/06/2014

38 000995/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS PHẠM PHÚ HÒA BS PHẠM PHÚ HÒA Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, 30/06/2014

39 000996/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS HỒ QUỐC PHONG BS HỒ QUỐC PHONG Ấp An Hƣng, thị trấn An Phú 30/06/2014

40 000997/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS VÕ QUỐC XUYÊN BS VÕ QUỐC XUYÊN Ấp An Hƣng, thị trấn An Phú 30/06/2014

41 001026/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ ĐD. NGUYỄN THANH BÌNH ĐD. NGUYỄN THANH BÌNH Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội Đông 06/07/2018

42 001132/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ ĐỂ THANH ĐD. DƢƠNG THỊ MỸ THANH Ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội 04/05/2018

43 001133/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ YS CHIÊU VƢƠNG DŨNG YS CHIÊU VƢƠNG DŨNG Ấp Phƣớc Thọ, xã Đa Phƣớc 06/10/2014

44 001159/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ YS DƢƠNG THÀNH ĐỆ YS DƢƠNG THÀNH ĐỆ Ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông 05/11/2014

45 001160/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ ĐD TRẦN TUẤN THANH ĐD TRẦN TUẤN THANH Ấp Phƣớc Hòa, xã Phƣớc Hƣng 05/11/2014

46 001162/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ ĐD NGUYỄN SƠN TÙNG ĐD NGUYỄN SƠN TÙNG Ấp An Hòa, xã Khánh An 05/11/2014

47 001163/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ ĐD TGOY GI PAH ĐD TGOY GI PAH Ấp Hà Bao 2, xã Đa Phƣớc 05/11/2014

48 001169/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ YS NGÔ THỊ CẨM YÊN YS NGÔ THỊ CẨM YÊN Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái 05/11/2014

49 001170/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ ĐD TRẦN VĂN LÀNH ĐD TRẦN VĂN LÀNH Ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội 05/11/2014

50 001171/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ ĐD LÊ THỊ KIM QUI ĐD LÊ THỊ KIM QUI Ấp Quốc Hƣng, xã Quốc Thái 05/11/2014

51 001173/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ ĐD NGUYỄN CHÍ HÙNG ĐD NGUYỄN CHÍ HÙNG Ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội 05/11/2014

52 001186/SYT-GPHĐ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN PHÚ BS. TRẦN VĂN SANG Ấp An Hƣng, thị trấn An Phú 02/01/2018

53 001205/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ ĐD LA THỊ VÂN ĐD LA THỊ VÂN Ấp Hà Bao 1, xã Đa Phƣớc 22/12/2014

54 001206/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ YS VÕ THÀNH NINH YS VÕ THÀNH NINH Ấp An Hòa, xã Khánh An 22/12/2014

55 001321/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ LÀM RĂNG GIẢ HUỲNH NHÉ HUỲNH VĂN NHÉ Ấp An Thịnh, thị trấn An Phú 18/05/2015

56 001322/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ LÀM RĂNG GIẢ HAI VIỄN NGUYỄN VĂN VIỄN Ấp An Hòa, xã Khánh An 18/05/2015



57 001323/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ LÀM RĂNG GIẢ VÕ VĂN ĐỈNH VÕ VĂN ĐỈNH Ấp Hà Bao 1, xã Đa Phƣớc 18/05/2015

58 001326/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM BS. NGUYỄN THỊ NGA BS. NGUYỄN THỊ NGA Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái 18/05/2015

59 001352/SYT-GPHĐ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP

 BS. ĐOÀN THÀNH THÁI BS. ĐOÀN THÀNH THÁI Tổ 5, ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Hậu 04/07/2019

60 001496/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ YTTH. NGUYỄN THANH HÙNGYTTH. NGUYỄN THANH HÙNG Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc 28/12/2015

61 001564/SYT-GPHĐ TRẠM Y TẾ XÃ ĐA PHƢỚC YS. NGUYỄN VĂN NĂM Ấp Hà Bao, xã Đa Phƣớc 25/01/2016

62 001565/SYT-GPHĐ TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH HẬU YS. NGUYỄN TRÍ DŨNG Ấp Vĩnh Lịnh, xã Vĩnh Hậu 25/01/2016

63 001566/SYT-GPHĐ TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH LỘC YS. PHÙNG THỊ CẨM MỸ Ấp Vĩnh Phƣớc, xã Vĩnh Lộc 25/01/2016

64 001567/SYT-GPHĐ TRẠM Y TẾ XÃ QUỐC THÁI YS. PHAN VĂN KHOAN Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái 25/01/2016

65 001568/SYT-GPHĐ TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH TRƢỜNG YS. LÂM VĂN HÙNG Ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trƣờng 25/01/2016

66 001569/SYT-GPHĐ TRẠM Y TẾ XÃ PHƢỚC HƢNG YS. NGUYỄN VĂN SẾT Ấp Phƣớc Khánh, xã Phƣớc Hƣng 25/01/2016

67 001570/SYT-GPHĐ TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN AN PHÚ YS. NGUYỄN THỊ NGA Ấp An Thạnh, thị trấn An Phú 25/01/2016

68 001571/SYT-GPHĐ TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ HỮU YS. NGUYỄN VĂN NGÔN Ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu 25/01/2016

69 001572/SYT-GPHĐ TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH HỘI ĐÔNG YS. NGUYỄN THÀNH PHƢƠNG Ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông 25/01/2016

70 001573/SYT-GPHĐ TRẠM Y TẾ XÃ NHƠN HỘI BS. LƢƠNG MỸ NGỌC Ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội 25/01/2016

71 001574/SYT-GPHĐ TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN LONG BÌNH BS. NGUYỄN THỊ XIÊU Ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình 25/01/2016

72 001575/SYT-GPHĐ TRẠM Y TẾ XÃ KHÁNH AN YS. NGUYỄN CÔNG BÌNH Ấp An Hòa, xã Khánh An 25/01/2016

73 001576/SYT-GPHĐ TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ HỘI YS. HUỲNH THANH HẢI Ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội 25/01/2016

74 001577/SYT-GPHĐ TRẠM Y TẾ XÃ KHÁNH BÌNH YS. VÕ THÁI ĐIỀN Ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình 04/07/2017

75 001625/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ LÀM RĂNG GIẢ HOÀNG MAI NGUYỄN HOÀNG MAI Ấp An Hƣng, thị trấn An Phú 01/02/2016

76 001631/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ YS. BÙI VĂN QUÂN YS. BÙI VĂN QUÂN Ấp An Thịnh, thị trấn An Phú 10/03/2016



77 001649/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ ĐD. TRẦN VĂN AN ĐD. TRẦN VĂN AN Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trƣờng 19/4/2016

78 001661/SYT-GPHĐ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC ĐỒNG KYBS. DŨNG Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái 12/05/2016

79 001662/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ LÀM RĂNG GIẢ TRẦN LỘC TRẦN VĂN LỘC Ấp 4, thị trấn An Phú 06/6/2016

80 001671/SYT-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ YS. VÕ THỊ KIM CHI YS. VÕ THỊ KIM CHI Áp An Hƣng, thị trấn An Phú 06/6/2016

81 001720/SYT-GPHĐ

DỊCH VỤ LÀM RĂNG GIẢ 

NGUYÊN VĂN HUYÊN NGUYỄN VĂN HUYÊN Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái
14/10/2016

82 001776/SYT-GPHĐ

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI

 BS. MÁCH ALY BS. MÁCH ALY Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái
10/04/2017

83 000085/AG-GPHĐ

PHÒNG KHÁM, ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS 

- BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN AN PHÚ BS. NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG

Đƣờng Bờ Bắc Kênh mới,

 ấp An Hƣng, thị trấn An Phú,
03/11/2017

84 000093/AG-GPHĐ PHÒNG CHẨN TRỊ YHCT BS. CÚC BS. HUỲNH THỊ CÚC Ấp An Hƣng, thị trấn An Phú 23/11/2017

85 000094/AG-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ YS. TRẦN NHÂN TẠO YS. TRẦN NHÂN TẠO Ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông 23/11/2017

86 000097/AG-GPHĐ DỊCH VỤ KÍNH THUỐC BV SÀI GÒN ĐD. TĂNG PHƢƠNG TÙNG Số 422, ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái 23/11/2017

87 000152/AG-GPHĐ NHÀ HỘ SINH BS. PHƢƠNG BS. LÊ TRỌNG KIM Ấp An Hƣng, thị trấn An Phú 12/06/2018

88 000160/AG-GPHĐ DỊCH VỤ Y TẾ YS. BÙI HIỀN VINH YS. BÙI HIỀN VINH Số 518, tổ 21, ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, 06/07/2018

89 000191/AG-GPHĐ PHÒNG XÉT NGHIỆM CN. LÊ TIỂU TUYỀN CN. LÊ TIỂU TUYỀN

Số 217 Bạch Đằng, ấp An Hƣng

 thị trấn An Phú, 28/12/2018

90
00245/AG-GPHĐ

PHÒNG KHÁM X-QUANG

 BS. NGUYỄN MINH NGHĨA
BS. NGUYỄN MINH NGHĨA Tổ 16, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc 06/09/2019

91 00271 /AG-GPHĐ Phòng khám Nha khoa Quốc tế Tâm Phúc BS. Nguyễn Công Khanh Ấp An Thịnh, thị trấn An Phú 06/09/2019

92 00272 /AG-GPHĐ Phòng khám chuyên khoa Phụ sản BS. Hồ Quốc PhongBS. Hồ Quốc Phong Ấp An Hƣng, thị trấn An Phú

93 00274 /AG-GPHĐ Dịch vụ y tế CN. Đỗ Hoàng An ĐD. Đỗ Hoàng An Ấp Đồng  Ky, xã Quốc Thái

94 00315 /AG-GPHĐ Phòng khám BS. Võ Tấn Sĩ BS. Võ Tấn Sĩ Số 1424 Bis, Ấp Đông Ky, xã Quốc Thái06/04/2020

95
00316 /AG-GPHĐ

Phòng khám Nội tổng hợp

 BS. Tống Thị Ngọc Dung
BS. Tống Thị Ngọc Dung Ấp Hà Bao 2, xã Đa Phƣớc 06/04/2020



96

00337  

/AG-GPHĐ

Phòng khám sản phụ khoa

 Thạc sĩ-Bác sĩ Ngọc Diệp
BS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp Số 11, thị trấn An Phú

97
00338  

/AG-GPHĐ
Dịch vụ y tế Thành Đạt YS. Đặng Võ Thành Đạt Tổ 18, ấp An Hòa, xã Khánh An

98
00340  

/AG-GPHĐ

Phòng khám Nội tổng hợp

 BS. Nguyễn An Ninh
BS. Nguyễn An Ninh Ấp Hà Bao 1, xã Đa Phƣớc

99
00341  

/AG-GPHĐ
Phòng khám BS. Nguyễn Văn Kỳ BS. Nguyễn Văn Kỳ Ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội

100 00355 /AG-GPHĐ Phòng khám BS. Dƣơng Văn Quyền BS. Dƣơng Văn Quyền Ấp An Hƣng, thị trấn An Phú 31/08/2020

101 00376
/AG-GPHĐ
Phòng khám Nội tổng hợp 

BS. Phạm Trung Nghĩa
BS. Phạm Trung Nghĩa Ấp Hà Bao 1, xã Đa Phƣớc, 26/10/2020

102 00377
/AG-GPHĐ Dịch vụ y tế Thiện Tâm YS. Nguyễn Quang Phúc Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái 26/10/2020

103 00411
/AG-GPHĐ Phòng khám BS. Châu Thị Kim Hoa BS. Châu Thị Kim Hoa Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái 25012021

104 00412
/AG-GPHĐ Phòng khám chuyên khoa YHCT BS. Lam BS. Nguyễn Hồng Lam Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái 25012021

TRƢỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Ngọc Diệp
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